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BÀI TOÁN VÈ SỰ TĂNG ( HOẶC GIẢM) KHỐI LƯỢNG
I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1) Nguyên tắc 

- Nguyên tắc giải nhanh : dựa vào sự chênh lệch khối lượng khi  biến đổi chất này thành chất khác có thể tính nhanh số mol của một chất trong phản ứng

Ví dụ : 

Quá trình chuyển muối Cacbonat  thành muối Clorua:

R2(CO​3)x  +   2xHCl    (   2RClx   +    xH2O   +   xCO2( 

1mol 


   2mol 

    x mol
( muối tăng 11x  gam )

Vậy khi khối lượng muối tăng 11 gam thì có 1mol CO2 sinh ra

-------------------------------------  a( gam) (    
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3) Một số lưu ý:



* Phản ứng của đơn chất với oxi :  


4Rrắn
+      xO2    (  2R2Ox rắn    

Độ tăng: 
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* Phản ứng phân huỷ:


Arắn
(   Xrắn  +   Yrắn  +  Z (       

Độ gảm:  
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* Phản ứng của kim loại với axit HCl, H2SO4 loãng

KL  +   Axit  (   muối   +  H2 (   
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* Phản ứng của kim loại với muối 



KL
+    muối  (  muối mới     +   KL mới   

+) độ giảm:   
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 ( cũng là độ tăng khối lượng dd )

+) độ tăng:   
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( cũng là độ giảm khối lượng dd )

3) Các phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng:

* Phương pháp đại số :  

+) Đặt ẩn cho số mol chất phản ứng 

+) Lập phương trình biểu diễn độ tăng ( hoặc giảm )

+) Giải tìm ẩn và kết luận

* Phương pháp suy luận tăng giảm:


Từ độ tăng( giảm) theo đề và tăng (giảm) theo PTHH ta tìm được số mol của các chất 
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4) Chú ý :


* Nếu gặp trường hợp một kim loại tác dụng với hỗn hợp muối ( hoặc ngược lại ) thì phản ứng nào có khoảng cách giữa 2 kim loại xa hơn thì sẽ xảy ra trước. Khi phản ứng này kết thúc thì mới xảy ra các phản ứng khác.

Ví dụ :  cho hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch AgNO3 thì Fe phản ứng trước, Cu phản ứng sau ( vì nếu  còn Fe thì không thể tồn tại muối của Cu )

* Trường hợp ngoại lệ:

Fe ( r  )   +   2FeCl3 ( dd )  
[image: image8.wmf]¾

®

¾

  3FeCl2 ( dd ) 

Cu ( r  )   +   2FeCl3 ( dd )  
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  2FeCl2 ( dd )   +   CuCl2 ( dd )  

* Phương pháp tăng giảm khối lượng vẫn có thể áp dụng trong trường hợp bài tập vừa có phản ứng tăng, vừa có phản ứng giảm.


Ví dụ : Cho Fe và Zn tác dụng với Cu(NO3)2  thì độ tăng khối lượng:



(m = 
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II- BÀI TẬP ÁP DỤNG

1) Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 5 gam trong 500 gam dung dịch AgNO3 4%, Sau một thời gian lấy vật ra kiểm tra lại  thấy lượng AgNO3 trong dung dịch đã giảm đi 85%.
a) Tính khối lượng của vật khi lấy ra?

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.








(ĐS: 12,6 gam;   dd(sau) = 492,4 gam)

2) Hỗn hợp B gồm 0,306 gam Al ; 2,376 gam Ag ; và 3,726 ga, Pb . Cho hỗn hợp B vào dung dịch Cu(NO3)2 . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,046 gam chất rắn D. Tính % về khối lượng của các chất trong rắn D. ( Đề thi HSG tỉnh Gia Lai )
3) Ống chứa 4,72 gam hỗn hợp FeO, FeO, Fe2O3 được đốt nóng rồi cho dòng H2 đi qua đến dư. Sau phản ứng trong ống còn lại 3,92 gam Fe. Nếu cho 4,72 gam hỗn hợp ban đầu vào dung dịch CuSO4 và lắc kỹ để phản ứng hoàn toàn, lọc lấy chất rắn, làm khô cân nặng 4,96gam. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp.

4) Cho 50 gam dung dịch Na2SO4 vào dung dịch muối chứa 41,6 gam BaCl2, sau khi phản ứng kết thúc lọc bỏ kết tủa và cô cạn dung dịch thì thu được 32,5 gam muối khan.

a) Tính khối lượng kết tủa thu được.

b) Tính nồng độ % của dd Na2SO4
Hướng dẫn :
 Muối khan không chắc là một muối hay hai muối. Dễ thấy khối lượng kết tủa phải hơn khối lượng của Na2SO4  phản ứng là 9,1 gam. Đặt ẩn cho số mol Na2SO4  phản ứng
5) Có 1 lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1M và (NH4)2 CO3 0,25M. Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch đó, sau khi kết thúc phản ứng thì thu được 39,7 g kết tủa A và dung dịch B.

a) Chứng minh rằng hỗn hợp muối clorua đã phản ứng hết.

b) Tính % khối lượng các chất có trong A.

6) Hai thanh kim loại giống nhau ( đều tạo bởi kim loại R hóa trị II) và có cùng khối lượng. Thả thanh thứ nhất vào dd Cu(NO3)2 và thanh thứ hai vào dd Pb(NO3)2, sau một thời gian khi số mol 2 muối phản ứng bằng nhau thì lấy 2 thanh kim loại ra cân thấy thấy khối lượng thanh thứ nhất giảm 0,2%và thanh thứ hai tăng thêm 28,4 %. Tìm tên nguyên tố kim loại.

*7) Hoà tan hỗn hợp A ( gồm Al và Al4C3 ) vào nước dư, thu được m gam kết tủa. Cho dung dịch NaOH đến dư vào thấy khối lượng kết tủa bị hòa tan bớt 31,2g. Nếu hoà tan A vào trong dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch X và 20,16 lít hỗn hợp khí B ( đktc) .

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính % khối lượng của hỗn hợp A và % thể tích của hỗn hợp khí B.

( ĐS:  %m = 42,86% ; 57,14%  và %V= 66,67% ; 33,33% )

*8) Hòa tan hỗn hợp gồm nhôm và một kim loại hóa trị II bằng 2 lít ddHCl 0,5M thấy thoát ra 10,08 dm3 H2 ( đktc). Dung dịch sau phản ứng làm quì tím hóa đỏ. Người ta trung hòa axit dư bằng NaOH, sau đó cô cạn dung dịch còn lại 46,8 gam muối khan.

a) Tính lượng kim loại đã bị hòa tan.

b) Tìm kim loại, biết số mol của nó trong hỗn hợp chỉ bằng 75% số mol của Al.

( ĐS:  9 g, kim loại Mg )

9) Nhúng 2 thanh kim loại Zn và Fe vào trong một dung dịch CuSO4. Khi khối lượng dung dịch giảm xuống 0,11 gam so với ban đầu thì  nồng độ M của kẽm sunfat  gấp 2,5lần nồng độ của sắt(II) sunfat. Tính khối lượng của Cu bám vào mỗi thanh kim loại.
10) Hoà tan a(g) một kim loại có hoá trị không đổi vào trong 500ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2 đều có nồng độ 0,4M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thì tu được hỗn hợp 3 kim loại có khối lượng ( a+ 27,2 ) gam và dung dịch chỉ có một muối duy nhất. Xác định kim loại đã dùng và tính nồng độ mol của dung dịch thu được 


( ĐS: Mg ; 0,6M )

11) Cho 10 g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị II và kim loại hóa trị III tác dụng  hết với dung dịch HCl dư thì được dung dịch X và  0,672 lít khí bay ra ( đktc). . Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan.

12) Có 100ml dung dịch muối nitrat của 1 kim loại hoá trị II( dung dịch A). Thả một thanh Pb vào A sau một thời gian khi lượng Pb không đổi thì lấy nó ra khỏi dung dịch thấy khối lượng giảm 28,6 gam. Dung dịch còn lại được thả vào đó một thanh Fe nặng 100gam. Khi lượng Fe không đổi nữa thì lấy kim loại ra cân nặng 130,2 gam. Tìm CTPT của muối ban đầu và nồng độ % của dung dịch A.








( ĐS: 
Cu )
TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG( KIM LOẠI + MUỐI)

Phương pháp:

-Nếu đề bài cho khối lượng  kim loại tăng thì lập phương trình đại số

Kl kim loại ban đầu(a) – mkim loại phản ứng + mkim loại bám vào = a + mkim loại tăng
-Nếu đề bài cho khối lượng  kim loại giảm  thì lập phương trình đại số

Kl kim loại ban đầu(a) – mkim loại phản ứng + mkim loại bám vào = a - mkim loại tăng

· cần lưu ý:Khi bài cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì một trong hai chất tham gia phải hết hoặc hết cả hai

· Bài cho sau một thời gian thì có thể cả hai chất tham gia đều dư

Ví dụ:

Cho a gam bột kim loại M có hóa trị không đổi vào 500ml  dd hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đều có nồng độ 0,4M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta lọc được (a + 27,2 gam) chất rắn A gồm ba kim loại và được một dd chỉ chứa một muối tan .hãy xác định kim loại M và và số mol muối tạo thành trong dd.

Giải:

 Bài cho sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn và có 3 kim loại tạo thành chứng tỏ hỗn hợp muối tham gia hết 

      M   +         nAgNO3            M(NO3)n     + nAg (*)

       0,2/n         0,2mol                                  0,2mol

       2M   +     nCu(NO3)2                   2 M(NO3)n   +   nCu (**)

     0,4/n           0,2mol                                               0,2mol

Theo đề ra và pt ta có: a - M
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0,6M = 7,2n  
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n = 2 và M =24  vậy kim loại là Mg.

-Bài tập

Câu 1. cho 27,4 gam Ba vào  400 gam dd CuSO4 3,2 %, thu được khí A, kết tủa B và dd C.

a. tính thể tích khí A

b. Nung kết tủa B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn

c. Tính nồng độ phần trăm các chất trong C

Câu 2. Ngâm một vật bằng Cu nặng 10 gam vào 250 gam dd AgNO3 4%.khi lấy ra thì khối lượng AgNO3 trong dd giảm 17%.Tìm khối lượng của vật sau khi lấy ra.

Câu 3. cho 0,51 gam hỗn hợp A gồm kim loại Fe và Mg vào 100ml dd CuSO4.Sau khi các phản ứng hoàn toàn,lọc thu được 0,69 gam chất rắn B và ddC.Thêm ddNaOH dư vào C lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,45 gam chất rắn D.Tìm nồng độ mol của ddCuSO4.Tính thành phần % của mlo64i kim loại trong A và thể tích SO2 bay ra khi hòa tan chất rắn B trong H2SO4 đặc nóng dư.

Câu 4. Nhúng một thanh sắt và một thanh kẽm vào cùng một cốc chứa 500ml dd CuSO4. sau một thời gian lấy hai thanh kim loại ra khỏi cốc thì mỗi thanh có thêm đồng bám vào, khối lượng dd trong cốc bị giảm đi 0,22 gam.Trong dd sau phản ứng, nồng độ ZnSO4 gấp 2,5 lần nồng độ FeSO4. thêm dd NaOH dư vào cốc, lọc lấy kết tủa rối nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 14,5 gam chất rắn.tính khối lượng Cu bám trên mỗi kim loại và nồng độ CuSO4 ban đầu.

Câu 5. Cho 80 gam bột Cu vào dd AgNO3,sau một thời gian phản ứng lọc được dd A và 95,2 gam chất rắn.Cho tiếp 80 gam bột Pb vào dd A, phản ứng xong lọc tách được dd B chỉ chứa một  muối duy nhất và  67,05 gam chất rắn

a. Tính nồng độ mol của dd AgNO3 đã dùng

b. Cho 40 gam kim loại R hóa tri II vào 1/10 dd B, sau khi phản ứng hoàn toàn lọc tách được 44,575 gam chất rắn không tan, hãy xác định kim ,loại R.

Câu 6.thí nghiệm 1.cho một lượng kim loại Mg vào 200ml dd X chứa AgNO3 0,15M và Cu(NO3)20,01M. Phản ứng kết thúc thu được 5 gam chất rắn và dd Y

Thí nghiệm 2: Cho 0,78 gam một kim loại T đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học kim loại,có hóa trị II cũng vào dd X .Phản ứng kết thúc thu được 2,592 gam chất rắn và dd Z.

a. Tính khối lượng kim loại Mg đã dùng

b. Xác định T

c. Tính nồng độ mol các chất trong Y và Z,coi thể dd không thay đổi và thể tích chất rắn không đáng kể. 

Câu 7. Nhúng một lá Al vào dd CuSO4,sau một thời gian lấy là nhôm ra khỏi dd thì khối lượng dd giảm 1.38 gam.khối lượng nhôm phản ứng là bao nhiêu.

Câu 8.Cho một thanh chì Pb tác dụng vừa đủ với dd muối nitrat của kim loại hóa tri II, sau một thời gian khi khối lượng thanh chì không đổi thì lấy ra khỏi dd thấy khối lượng của nó giảm đi 14,3 gam.Cho thanh sắt có khối lượng 50 gam vào dd sau phản ứng trên,khối lương  thanh sắt không đổi nữa thì lấy ra khỏi dd rửa sạch sấy khô cân lại nặng 65,1 gam.Tìm kim loại hóa trị II

Câu 9. Hai thanh kim loại giồng nhau của cùng một nguyên tố R hóa tri II có cùng khối lượng.Cho thanh thứ nhất vào dd Cu(NO3)2 và thanh thứ hai vào dd Pb(NO3)2.Sau một thời gian, khi số mol hai muối bằng nhau,lấy hai kim loại đó ra khỏi dd thấy khối khối lượng thanh thứ nhất giảm đi 0,2% còn thanh thứ hai tăng 28,4%,Xác đinh kim loại R

Câu 10. Nhúng một thỏi sắt 100 gam vào dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian lấy ra rửa sạch , sấy khô cân nặng 101,6 gam . Hỏi khối kim loại đó có bao nhiêu gam sắt , bao nhiêu gam đồng ? 

Câu 11.Cho một bản nhôm có khối lượng 60 gam vào dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian lấy ra rửa sạch , sấy khô cân nặng  80,7 gam . Tính khối lượng đồng bám vào bản nhôm ?

Câu 12.Ngâm một lá đồng vào dung dịch AgNO3 . Sau phản ứng khối lượng lá đồng tăng 0,76 gam . Tính số gam đồng đã tham gia phản ứng ?

Câu 13.Ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian lấy ra rửa sạch , sấy khô cân nặng hơn lúc đầu 0,4 gam 

a. Tính khối lượng sắt  và CuSO4 đã tham gia phản ứng ?

b. Nếu khối lượng dung dịch CuSO4đã dùng ở trên là 210 gam có khối lượng riêng  là 1,05 g/ml . Xác định nồng độ mol ban đầu của dung dịch CuSO4 ?

Câu 14.Cho 333 gam hỗn hợp 3 muối MgSO4 , CuSO4 và BaSO4 vào nước được dung dịch D và một phần không tan có khối lượng 233 gam . Nhúng thanh nhôm vào dung dịch D . Sau phản ứng khối lượng thanh kim loại tăng 11,5 gam . Tính % về khối lượng của mỗi muối   có trong hỗn hợp trên ?

Câu 15.Cho bản sắt có khối lượng 100 gam vào 2 lít dung dịch CuSO4 1M. Sau một thời gian dung dịch CuSO4 có nồng độ là 0,8 M . Tính khối lượng bản kim loại , biết rằng thể tích dung dịch xem như không đổi và khối lượng đồng bám hoàn toàn vào bản sắt ?

Câu 16.Nhúng một lá kẽm vào 500 ml dung dịch Pb(NO3)2 2M . Sau một thời gian khối lượng lá kẽm tăng 2,84 gam so với ban đầu . 

c. Tính lượng Pb đã bám vào lá Zn , biết  rằng lượng Pb sinh ra bám hoàn toàn vào lá Zn.

d. Tính mồng độ M các muối có trong dung dịch sau khi lấy lá kẽm ra , biết rằng thể tích dung dịch xem như không đổi ? 
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